
3 0 44583

10 10 10 70

1 B21DCAT213 Bùi Quốc Tùng E21CQCN01-B 8.0 5.0 5.0 V 0.0 Vắng 01

2 B21DCVT025 Nguyễn Tuấn Huy E21CQCN02-B 10.0 3.0 3.0 0.0 1.6 02

3 B21DCVT038 Đỗ Minh Phương E21CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 7.0 6.7 02

4 B21DCDT029 Chu Quang Vinh E21CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 8.0 7.4 02

5 B21DCDT222 Nguyễn Đức Toàn E21CQCN04-B 8.0 4.0 4.0 6.0 5.8 04

6 B21LKCN001 Khúc Tuấn Anh E21LKCN 8.0 5.0 5.0 6.0 6.0 04

7 B21LKCN003 Hoàng Minh Hiếu E21LKCN 10.0 7.0 7.0 6.0 6.6 04

8 B21LKCN002 Trần Quang Học E21LKCN 8.0 5.0 5.0 7.0 6.7 04

SỐ 2

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH CÁN BỘ KIỂM TRA

Họ và tên Lớp
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Trọng số:

Điểm

THI Điểm

KTHPĐ
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Ghi chú

TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1

Hà Thị Minh Trang Trần Thị Mỹ HạnhNgô Thị Minh Thu

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số

TT
Mã SV

Học phần:

Nhóm 

thi

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

01

Học 

phí

PHÒNG THI:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Giải tích 1 BAS1203_CLC

Thi lần 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022

Trang 1



22/1/2022 08:00

22/1/2022 08:00

22/1/2022 08:00

22/1/2022 08:00

21/1/2022 13:30

21/1/2022 13:30

21/1/2022 13:30

21/1/2022 13:30

Ngày thi Giờ thi

Trang 2



Mã MH
Nhóm 

thi

BAS1203_CLC 01

BAS1203_CLC 02

BAS1203_CLC 02

BAS1203_CLC 02

BAS1203_CLC 04

BAS1203_CLC 04

BAS1203_CLC 04

BAS1203_CLC 04

D

D

D

D

D

D

D

Phòng 

thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Giải tích 1 0 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Thi lại

Thi lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Trang 4



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 5


